
PHỤ LỤC IX 
Mẫu đề cương báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện) 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH 

1. Khái quát về thủy điện trên địa bàn 

a) Tổng số công trình đang vận hành tính đến thời điểm báo cáo: .... công trình. 

b) Tổng số công trình đưa vào vận hành trong thời kỳ báo cáo: ………… công trình (tính từ thời 
điểm lập báo cáo năm trước đến thời điểm lập báo cáo này). 

c) Tổng số công trình có đập, hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương: .... công 
trình (trừ công trình sử dụng nước của hồ chứa thủy lợi để phát điện và công trình có đập, hồ 
chứa nhỏ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2019/TT-BCT). 

2. Tình hình vận hành đập, hồ chứa 

a) Tóm tắt tình hình lũ về hồ chứa so với lưu lượng lũ theo các quy trình vận hành hồ chứa. 

b) Tóm tắt công tác vận hành hồ chứa của chủ sở hữu/tổ chức khai thác đập, hồ chứa. 

c) Đánh giá chung về hiện trạng đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh 

- Đối với đập 

- Đối với hồ chứa 

3. Tình hình mốc xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa: 
a) Mốc xác định phạm vi bảo vệ đập (số lượng mốc; tình trạng mốc tại thời điểm làm báo cáo; số 
mốc bị hư hỏng, mất và số mốc được thay thế). 

b) Mốc xác định phạm vi bảo vệ hồ chứa (số lượng mốc; tình trạng mốc tại thời điểm làm báo 
cáo; số mốc bị hư hỏng, mất và số mốc được thay thế). 

4. Hiện trạng an toàn đập, hồ chứa 

4.1. Kết quả quan trắc đập, hồ chứa 

a) Đối với hồ chứa 

- Số hồ chứa có hiện tượng sạt lở, tái tạo bờ hồ; tên hồ và tên công trình (nếu có). 

- Tình hình xử lý, khắc phục của chủ sở hữu/tổ chức khai thác đập, hồ chứa (nếu có). 

b) Đối với đập 

- Số đập theo thiết kế có lắp đặt thiết bị quan trắc; số đập được lắp thiết bị quan trắc và số lượng 
thiết bị được lắp đặt so với thiết kế. 

- Tình hình hoạt động của thiết bị quan trắc. 

- Công tác quan trắc, xử lý số liệu quan trắc của chủ sở hữu/tổ chức khai thác. 

- Đánh giá chung hiện trạng đập (số đập vận hành bình thường; số đập có hiện tượng bất thường 
và biện pháp kiểm tra, theo dõi, xử lý). 

4.2. Kết quả kiểm tra đập, hồ chứa 

a) Tình hình thực hiện công tác kiểm tra của chủ sở hữu/tổ chức khai thác và của Sở Công 
Thương. 

b) Tóm tắt kết quả kiểm tra đập, hồ chứa. 



c) Những khiếm khuyết phát hiện sau kiểm tra, biện pháp xử lý đã áp dụng và kết quả xử lý. 

5. Các hoạt động thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa 

a) Số công trình có hoạt động thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa phải có giấy phép:…..công 
trình. 

b) Tổng số hoạt động thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa phải có giấy phép: .... hoạt động; ghi rõ 
từng hoạt động của từng đập, hồ chứa. 

c) Số hoạt động phải có giấy phép nhưng chưa có giấy phép theo quy định. 

c) Đánh giá chung tình hình các hoạt động đến việc vận hành, quản lý an toàn đập, hồ chứa. 

6. Đánh giá và kiến nghị 
a) Đánh giá chung hiện trạng an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn. 

b) Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương (nếu có). 

 


